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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
· Tên học phần (HP):  ĐỊA VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

                                    GENERAL GEOPHYSICS
· Số tín chỉ (TC): 3
· Mã học phần:

· Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 3, ngành Địa chất Dầu khí, Địa vật lý và Khoan Khai thác
· Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 
· Học phần tiên quyết:

· Học phần trước: 

· Học phần song hành: 

·  Phân bổ thời gian:


  + Lên lớp:                                                              45 tiết


+ Lý thuyết:
                           36 tiết

+ Thảo luận 
                           08 tiết

+ Nghiên cứu khoa học, báo cáo chuyên đề        12 tiết


+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập:                     06 tiết


+ Sinh hoạt khoa học                                            4 tiết 


  + Tự học, tự nghiên cứu: 
                             90 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu cơ sở khoa học của các phương pháp địa vật lý thăm dò, bao gồm cơ sở vật lý, cơ sở toán học và cơ sở địa chất của từng phương pháp, trên cơ sở đó giới thiệu phương pháp khảo sát, thiết bị, máy phát, máy thu tín hiệu với những nguyên tắc thu phát cụ thể.  Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phân tích, minh giải địa chất tài liệu khảo sát địa vật lý, những kiến thức cơ bản về địa chất mà trong quá trình minh giải địa chất tài liệu địa vật lý cần đến như đặc điểm chứa, các loại bẫy, đặc điểm địa tầng, tướng đá, bất chỉnh hợp, phá huỷ kiến tạo…

3. Chuẩn đầu ra của học phần

3.1 Chuẩn chung

Cung cấp cho sinh viên khái niệm cơ bản về các phương pháp thăm dò địa vật lý, cơ sở lý thuyết, công nghệ khảo sát và xử lý, minh giải địa chất tài liệu địa vật lý thăm dò, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực dầu khí, hướng dẫn sinh viên làm quen với tài liệu thực tế khảo sát các phương pháp địa vật lý thăm dò dầu khí, nghiên cứu chuyên đề, trao đổi, thảo luận nhằm làm giàu thêm kiến thức học được trên lớp giảng.
3.2 Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức 

Hiểu được cơ cở lý thuyết của các phương pháp thăm dò địa vật lý như Trọng lực, Từ, Điện, Phóng xạ, Địa chấn, Địa vật lý giếng khoan, nguyên lý hoạt động của các loại máy đo đã học. Nắm được các kiến thức cơ bản để xử lý minh giải tài liệu địa vật lý.

b) Kỹ năng

· Đọc hiểu kiến thức mà HP cung cấp.

·  Trên cơ sở kiến thức đã học minh giải định tính tài liệu địa vật lý.
c) Thái độ

Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức mà HP cung cấp, phục vụ cho việc hiểu các kiến thức chuyên sâu về Địa vật lý sẽ học sau này.
4. Học liệu
  -  Giáo trình bắt buộc
 [1] GS.TSKH Mai Thanh Tân. Địa vật lý đại cương. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 2004.
[2]. PGS.TS Nguyễn Văn Phơn, TS. Hoàng Văn Quý .Địa Vật lý giếng khoan. Phần thứ nhất “Các phương pháp địa vật lý nghiên cứu giếng khoan”.  NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 2004.

[3]. Giáo trình ở dạng điện tử và bản in:

 + Phương pháp thăm dò trọng lực và từ

 + Phương pháp thăm dò điện

 + Phương pháp thăm dò địa chấn

 + Phương pháp thăm dò phóng xạ

 + Phương pháp địa vật lý giếng khoan

-  Giáo trình tham khảo
[1]. Tài liệu khảo sát và minh giải địa chấn 3D mỏ Bạch Hổ, Rồng, Viện NCKH & TK dầu khí biển, Vietsovpetro.

[2]. Tài liệu khảo sát địa vật lý giếng khoan các giếng khoan mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, Vietsovpetro.
[3]. Kearay P, Brooks. M, An Introduction to Gephysical Exploration. Oxford. 1991
              [4]. Robinson E. S, Basic Exploration Geophysics. Wiley, New York, 1988
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%

Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

- Điểm danh dự lớp đầy đủ: 10%
- Điểm báo cáo chuyên đề: 15%
b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%

- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm khách quan trên máy tính hoặc vấn đáp
- Thời lượng: 60 phút
c) Thi cuối kỳ: 50%

· Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
· Thời lượng: 90 phút 
· Sinh viên không được mang tài liệu

· Điều kiện tham dự thi: sinh viên tham dự 80% giờ giảng trên lớp

6. Yêu cầu đối với học phần
-  Điều kiện dự thi kết thúc học phần: SV phải tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần;
- Tham gia đầy đủ các lần đi trao đổi thực tế;
- Các học sinh tham gia làm tiểu luận, trình bày trong các kỳ sinh hoạt khoa học được tính điểm tương đương điểm kiểm tra giữa kỳ;
- Sinh viên phải nghiên cứu trước những tài liệu được giới thiệu, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, số lượng và chất lượng các bài tập, bài kiểm tra; báo cáo chuyên đề;
- Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan tới nội dung của từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên.

7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	Yêu cầu SV

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	

	Tuần 1

	Chương 1:  Thăm dò trọng lực và từ 

1.1 Cơ sở phương pháp trọng lực

1.1.1 Trường trọng lực và giá trị trọng lực

1.1.2  Giá trị trọng lực bình thường và bất thường

1.1.3  Hiệu chỉnh trọng lực
1.2 Mật độ của đất đá 

1.3 Phương pháp đo đạc trọng lực.

1.3.1  Máy thăm dò trọng lực

1.3.2  Đo trọng lực bằng phương pháp con lắc

1.3.3  Đo trọng lực bằng trọng lực kế
1.4 Phân tích số liệu trọng lực

1.4.1  Phân tích định tính

1.4.2  Phân tích định lượng
	3

	
	Đọc tài liệu [1] trang1-52

PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu trước khi đến lớp

- Tham gia các giờ giảng bài trên lớp
	
	- Nắm được cơ sở khoa học phương pháp thăm dò trọng lực, bao gồm mật độ của đất đá, trường trọng lực và giá trị trọng lực, định luật vạn vật hấp dẫn, giá trị trọng lực bình thường và bất thường, hiệu chỉnh trọng lực
- Nắm được kiến thức cơ bản về máy thăm dò trọng lực, các phương pháp đo, phương pháp phân tích định tính, định lượng và phạm vị ứng dụng phương pháp thăm dò trọng lực trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí.

	Tuần 2
	1.5 Cơ sở của thăm dò từ.
1.6 Tính chất từ của đất đá.
1.6.1  Các yếu tố trường địa từ
1.6.2  Trường từ bình thường và bất thường
1.7  Tính từ của đất đá
1.7.1   Độ từ cảm củađất đá và khoáng vật 

1.8 Phương pháp quan sát trường địa từ.

1.8.1   Nguyên tắc của máy thăm dò từ
1.8.2   Phương pháp thực địa ngoài trời

1.9  Phân tích số liệu thăm dò từ.
1.9.1   Phân tích định tính

1.9.2  Phân tích định lượng

1.10 Áp dụng thăm dò từ và trọng lực trong thăm dò dầu khí 
	3
	
	Đọc tài liệu [1] trang53-74
PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu trước khi đến lớp

- Tham gia các giờ giảng bài trên lớp
	
	- Nắm được cơ sở khoa học phương pháp thăm dò từ, bao gồm một số khái niệm cơ bản  về khối từ và cực từ , định luật  Culong, cường độ truờng từ, thế từ, trường từ của trái đất với các yếu tố của trường địa từ, trường từ bình thường và bất thường, độ từ cảm của đất đá và khoáng vật.
- Hiểu được kiến thức cơ bản về nguyên tắc đo từ cảm, máy thăm dò từ, các phương pháp khảo sát thực địa, phương pháp phân tích định tính, định lượng và phạm vị ứng dụng phương pháp thăm dò từ trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí.

	Tuần 3
	Chương 2:  Thăm dò điện 

2.1  Tính chất điện của đất đá 

2.1.1 Điện trở suất của đá 

2.1.2  Hằng số  điện môi và độ từ thẩm 
2.1.3  Hoạt tính điện hoá và sự phân cực 

2.2  Các phương pháp dòng điện không đổi 

2.2.1  Trường điện thường của dòng điện không đổi 

2.2.2   Các phưong pháp điện trở 

2.2.3  Máy thăm dò điện 

2.2.4  Phương pháp đo sâu điện   
	3
	
	Đọc tài liệu [1] trang75-112

PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu trước khi đến lớp

- Tham gia các giờ giảng bài trên lớp
	
	- Nắm được cơ sở khoa học phương pháp thăm dò điện, bao gồm một số khái niệm cơ bản về tính chất điện của đất đá như điện trở suất, hằng số diện môi, độ từ thẩm, hoạt tính điện hoá và sự phân cực....
- Hiểu được cấp kiến thức cơ bản về các phương pháp dòng điện không đổi, các phương pháp điện trở, phương pháp đo sâu điện, phân tích tài liệu đo sâu điện, các phương pháp điện hóa, các phương pháp dòng điện biến đổi ,  các phương pháp dòng biến đổi tần  cao và phạm vi ứng dụng phương pháp thăm dò điện trong nghiên cứu lòng đất, tìm kiếm, thăm dò nước ngầm , địa chất công trình và dầu khí

	Tuần 4
	2.3     Các phương pháp điện hoá  

2.3.1  Phương pháp điện trường tự nhiên 

2.3.2  Phương pháp phân cực kích thích 

2.4      Các phương pháp dòng điện biến đổi.

2.4.1  Đặc điểm phương pháp dòng điện  biến  đổi 

2.4.2  Các phương pháp dòng biến đổi tần thấp 

2.4.3 Các phương pháp dòng biến đổi tần  cao 
	3
	
	Đọc tài liệu [1] trang75-112
PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu trước khi đến lớp

- Tham gia các giờ giảng bài trên lớp

	
	

	Tuần 5
	Chương 3:  Thăm dò địa chấn 

3.1  Cơ sở của thăm dò địa chấn 

3.2  Phương pháp địa chấn phản xạ 

3.2.1 Biểu đồ thời khoảng sóng phản xạ 

3.2.2 Kỹ thuật phát và thu sóng địa chấn 

3.2.2.1 Kỹ thuật phát sóng địa chấn 
	3
	
	Đọc tài liệu [1] trang113-154

PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu trước khi đến lớp

- Tham gia các giờ giảng bài trên lớp
	
	- Nắm được cơ sở khoa học các phương pháp thăm dò địa chấn, bao gồm cơ sở lý thuyết đàn hồi, sự hình thành sóng đàn hồi,  các loại sóng địa chấn như sóng phản xạ, sóng khúc xạ, định luật Snenlus…


	Tuần 6
	2.2.2 Kỹ thuật thu sóng địa chấn 

3.2.3  Hệ thống quan sát 

 3.2.4  Xử lý và phân tích tài liệu địa chấn phản 
	3
	
	Đọc tài liệu [1] trang113-154
PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu trước khi đến lớp

- Tham gia các giờ giảng bài trên lớp
	
	- Nắm được cá kỹ thuật thu và phát sóng địa chấn.

- Hiểu được các bước trong phân tích xử lý tài liệu địa chấn

	Tuần 7
	3.2.5  Phân loại môi trường lắng đọng trầm tích và tướng đá 

 3.3  Phương pháp địa chấn khúc xạ. 

Ôn tập
	3
	
	Đọc tài liệu [1] trang113-154
PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu trước khi đến lớp

- Tham gia các giờ giảng bài trên lớp
	
	- Nắm được các loại môi trường trầm tích trong nghiên cứu tìm kiếm dầu khí.
- Nắm được cơ sở vật lý – địa chất của phương pháp khúc xạ và ứng dụng của nó trong thực tế.

	Tuần 8
	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	
	
	

	Tuần 9
	 Chương 4:  Thăm dò phóng xạ 

4.1     Cơ sở của thăm dò phóng xạ.


4.1.1 Hiện tượng phóng xạ 


4.1.2  Quy luật phân rã phóng xạ-  dãy phóng xạ 


4.1.3 Tương tác bức xạ phóng xạ với vật chất 

4.2      Cơ sở  địa chất của các phương pháp thăm dò phóng xạ 


4.2.1 Sự phân bố các nguyên tố phóng xạ trong đất đá, nước và không khí 


4.2.2 Các tiền đề để giải quyết các nhiệm vụ địa chất không phóng xạ 

Thảo luận


	3
	2

	Đọc tài liệu [1] trang155-172
PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu trước khi đến lớp

- Tham gia các giờ giảng bài trên lớp

	
	Nắm được cơ sở khoa học các phương pháp thăm dò phóng xạ, bao gồm cấu trúc nguyên tử, cấu trúc hạt nhân, hiện tượng phóng xạ….
- Hiểu được sự phân bố các nguyên tố phóng xạ trong đất đá, nước và không khí, ứng dụng trong thăm dò dầu khí.



	Tuần 10
	4.3    Máy  thăm dò phóng xạ 

 4.4    Các phương pháp  đo phóng xạ 


4.4.1 Phương pháp gamma tổng 

 
4.4.2 Phương pháp phổ gamma 

            4.4.3 Phương pháp gamma tự nhiên trong giếng khoan

4.5     Ứng dụng của phương pháp phóng xạ 


4.5.1  Đo vẽ bản đồ địa chất 


4.5.2 Tìm kiếm mỏ các nguyên tố phóng xạ 


4.5.3 Tìm kiếm các mỏ không phóng xạ 


4.5.4  Khảo sát giếng khoan 

Thảo luận


	3
	2

	Đọc tài liệu [1] trang155-172

PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu trước khi đến lớp

- Tham gia các giờ giảng bài trên lớp
	
	- Nắm được cơ sở của các loại máy đo phóng xạ.
- Hiểu được ứng dụng của phương pháp phóng xạ.



	Tuần 11
	Chương 5:  Phương pháp địa vật lý giếng khoan 

5.1     Đặc điểm các phương pháp địa vật lý giếng khoan.
            5.1.1 Bẫy chứa 
             5.1.2 Đá chứa 
            5.1.3 Độ rỗng 
            5.1.4 Độ rỗng 

5.2    Các phương pháp phóng xạ  
            5.2.1 Phương pháp gamma tự nhiên 
            5.2.2 Phương pháp gamma mật độ 
            5.2.3 Phương pháp nơtron nhiệt 

Thảo luận

	3
	2

	Đọc tài liệu [1] trang173-229

Đọc tài liệu [2] trang3-42;

118-130
PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu powerpoint
Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu trước khi đến lớp

- Tham gia các giờ giảng bài trên lớp

	
	Nắm được  cơ sở khoa  học địa chất để áp dụng các phương pháp địa vật lý giếng khoan bao gồm đặc điểm các phương pháp địa vật lý giếng khoan,  phân bố trường địa chất, địa vật lý xung quanh giếng vừa khoan, bẫy chứa dầu khí, đá chứa, độ rỗng, độ thấm vv
- Nắm được tứng phương pháp được sử dụng trong giếng khoan

	Tuần 12
	5.3     Phương phương pháp siêu âm 

5.3.1  Cơ sở của phươnng pháp 

5.3.2  Các yếu tố ảnh hưởng lên kết quả đo 

5.4.3  Minh giải và xử lý tài liệu 
5.4     Các phương pháp điện trong giếng khoan. 

5.4     Các phương pháp ĐVLGK khác 

5.4     Các phương pháp điện trở suất 

5.4.1  Cơ sở của phương pháp 

5.4.2  Các yếu tố ảnh hưởng lên kết quả đo điện trở suất 

5.4.3  Minh giải và ứng dụng tài liệu đo để xác định tham số vỉa 
5.5     Các phương pháp ĐVLGK khác 

5.5.1 Phương pháp đo đường kính giếng khoan 

5.5.2 Phương pháp đo nhiệt độ giếng khoan 

Thảo luận


	3

	2
	Đọc tài liệu [1] trang173-229

Đọc tài liệu [2] trang44-95;

190-21;

249-270
PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu powerpoint
Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu trước khi đến lớp

- Tham gia các giờ giảng bài trên lớp

	
	- Nắm được cơ sở và các yếu tố ảnh hưởng lên phương pháp siêu âm
- Nắm được ứng dụng của phương pháp siêu âm trong việc xác định đặc trưng chứa của đá

	Tuần 13
	Chương 6:  Ứng dụng địa vật lý trong kỹ thuật dầu khí

6.1. Sự phát triển của các phương pháp Địa vật lý trong kỹ thuật dầu khí

6.2. Ứng dụng Địa vật lý trong tìm kiếm thăm dò dầu khí

1. Phân tích lát cắt địa tầng 

2. Phân chia ranh giới các bất chỉnh hợp địa tầng
	3

	2
	
	
	- Nắm được các ứng dụng của phương pháp địa vật lý trong tìm kiếm thăm dò dầu khí.

	Tuần 14
	6.3. Ứng dụng Địa vật lý trong  nghiên cứu  mỏ
1 Xác định ranh giới dầu nước

2.  Xác định các  thông số chứa của vỉa chứa
	
	
	2 tiết
BCCĐ

6 tiết hướng dẫn
	2 tiết TH

	- Xác định được ranh giới dầu nước và thông số chứa của vỉa trên tài liệu

	Tuần 15
	Bài tập thực hành

Phân tích các đường cong ĐVL GK :

2. Xác định hàm lượng sét

3. Xác định chiều dày hiệu dụng

4. Xác định độ bão hoà dầu

2.   Thực tập phân tích trên Workstation
	
	
	2 tiết

BCCĐ
6 tiết hướng dẫn
	2tiết

TH

	- Tính toán được hàm lượng sét, chiều dày, độ bão hòa dầu trên phần mềm

	Tuần 16
	Thi hết học phần
	
	
	
	
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Hoàng Văn Quý
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): PGS.TS
Địa chỉ liên hệ: 257 Trương Công Định, Phường 3 TP. Vũng Tàu
Điện thoại, email: quyhv241@yahoo.com.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Địa Vật lý giếng khoan, Địa Chất mỏ, Đánh giá bể trầm tích, thân dầu trong đá móng nứt nẻ- hang hốc, hệ thống dầu khí
Thông tin về trợ giảng (không có).
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